
Phụ lục 2 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN THUỘC 

PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NỘI VỤ TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU ĐÃ ĐƯỢC CUNG CẤP, TÍCH HỢP, CÔNG KHAI  

TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC  GIA  

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND  ngày      /     /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu) 

_______________________________  

 

Sở Nội vụ: 38 TTHC (25 cấp tỉnh, 13 cấp huyện) 

a) Cấp tỉnh: 25 TTHC 

STT TÊN TTHC (DVCTT) 
MÃ SỐ TTHC 

(DVCTT) 
LĨNH VỰC 

LÝ DO KHÔNG CUNG CẤP DVCTT 

TOÀN TRÌNH 

1.  
Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ 

hành nghề lưu trữ (Cấp tỉnh) 
1.010196.000.00.00.H06 

Văn thư và 

Lưu trữ nhà 

nước 

Chứng chỉ hành nghề lưu trữ cần phải có 

phôi giấy được cấp bởi Bộ Nội vụ theo 

Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 

03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Lưu trữ nên 

không thực hiện trình ký qua môi trường 

mạng. Đồng thời, phải thu hồi Chứng chỉ 

hành nghề cũ và cấp Chứng chỉ hành nghề 

mới bản giấy cho cá nhân. 

2.  

Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài 

liệu của độc giả tại phòng đọc 

(Cấp tỉnh) 

1.010194.000.00.00.H06 

Văn thư và 

Lưu trữ nhà 

nước 

Hiện nay, chưa có quy định, hướng dẫn của 

Bộ Nội vụ về sử dụng tài liệu; cấp bản sao, 

chứng thực tài liệu lưu trữ trực tuyến toàn 

trình trên Hệ thống thông tin giải quyết 

TTHC đối với Trung tâm lưu trữ lịch sử tại 

các địa phương nên Trung tâm lưu trữ tỉnh 

chưa thể thực hiện 

3.  
Thủ tục cấp bản sao và chứng 

thực tài liệu lưu trữ (Cấp tỉnh) 
1.010195.000.00.00.H06 

Văn thư và 

Lưu trữ nhà 

nước 

Hiện nay, chưa có quy định, hướng dẫn của 

Bộ Nội vụ về sử dụng tài liệu; cấp bản sao, 

chứng thực tài liệu lưu trữ trực tuyến toàn 

trình trên Hệ thống thông tin giải quyết 

TTHC đối với Trung tâm lưu trữ lịch sử tại 

các địa phương nên Trung tâm lưu trữ tỉnh 

chưa thể thực hiện 
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STT TÊN TTHC (DVCTT) 
MÃ SỐ TTHC 

(DVCTT) 
LĨNH VỰC 

LÝ DO KHÔNG CUNG CẤP DVCTT 

TOÀN TRÌNH 

4.  

Thủ tục xét tặng danh hiệu 

“Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu” 

1.010661.000.00.00.H06 

 

Thi đua - 

Khen 

thưởng 

Trong quá trình giải quyết TTHC phải làm 

việc trực tiếp với tổ chức, cá nhân để thẩm 

tra, xác minh thông tin theo yêu cầu của 

Hội đồng TĐKT 

5.  

Thủ tục hành chính thẩm định 

thành lập tổ chức hành chính 

thuộc thẩm quyền quyết định 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1.009331.000.00.00.H06 
Tổ chức - 

Biên chế 

Trong quá trình giải quyết cần phải lấy ý 

kiến, tổ chức họp trực tiếp với cơ quan, đơn 

vị liên quan (trong đó bao gồm cơ quan, 

đơn vị nộp hồ sơ) 

6.  

Thủ tục hành chính thẩm định tổ 

chức lại tổ chức hành chính 

thuộc thẩm quyền quyết định 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1.009332.000.00.00.H06 
Tổ chức - 

Biên chế 

Trong quá trình giải quyết cần phải lấy ý 

kiến, tổ chức họp trực tiếp với cơ quan, đơn 

vị liên quan (trong đó bao gồm cơ quan, 

đơn vị nộp hồ sơ) 

7.  

Thủ tục hành chính thẩm định 

giải thể tổ chức hành chính 

thuộc thẩm quyền quyết định 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1.009333.000.00.00.H06 
Tổ chức - 

Biên chế 

Trong quá trình giải quyết cần phải lấy ý 

kiến, tổ chức họp trực tiếp với cơ quan, đơn 

vị liên quan (trong đó bao gồm cơ quan, 

đơn vị nộp hồ sơ) 

8.  

Thủ tục hành chính về thẩm 

định số lượng người làm việc 

thuộc thẩm quyền quyết định 

của bộ, ngành, địa phương 

1.009354.000.00.00.H06 
Tổ chức - 

Biên chế 

Trong quá trình giải quyết cần phải lấy ý 

kiến, tổ chức họp trực tiếp với cơ quan, đơn 

vị liên quan (trong đó bao gồm cơ quan, 

đơn vị nộp hồ sơ) 

9.  

Thủ tục hành chính về thẩm 

định điều chỉnh số lượng người 

làm việc thuộc thẩm quyền 

quyết định của bộ, ngành, địa 

phương 

1.009355.000.00.00.H06 
Tổ chức - 

Biên chế 

Trong quá trình giải quyết cần phải lấy ý 

kiến, tổ chức họp trực tiếp với cơ quan, đơn 

vị liên quan (trong đó bao gồm cơ quan, 

đơn vị nộp hồ sơ) 

10.  

Thủ tục hành chính về thẩm 

định đề án vị trí việc làm thuộc 

thẩm quyền quyết định của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh 

1.009339.000.00.00.H06 
Tổ chức - 

Biên chế 

Trong quá trình giải quyết cần phải lấy ý 

kiến, tổ chức họp trực tiếp với cơ quan, đơn 

vị liên quan (trong đó bao gồm cơ quan, 

đơn vị nộp hồ sơ) 

11.  
Thủ tục hành chính về thẩm 

định đề án vị trí việc làm, điều 
1.009352.000.00.00.H06 

Tổ chức - 

Biên chế 

Trong quá trình giải quyết cần phải lấy ý 

kiến, tổ chức họp trực tiếp với cơ quan, đơn 
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STT TÊN TTHC (DVCTT) 
MÃ SỐ TTHC 

(DVCTT) 
LĨNH VỰC 

LÝ DO KHÔNG CUNG CẤP DVCTT 

TOÀN TRÌNH 

chỉnh vị trí việc làm thuộc thẩm 

quyền quyết định của người 

đứng đầu Bộ, ngành, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

vị liên quan (trong đó bao gồm cơ quan, 

đơn vị nộp hồ sơ) 

12.  

Thủ tục hành chính về thẩm 

định điều chỉnh vị trí việc làm 

thuộc thẩm quyền quyết định 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1.009340.000.00.00.H06 
Tổ chức - 

Biên chế 

Trong quá trình giải quyết cần phải lấy ý 

kiến, tổ chức họp trực tiếp với cơ quan, đơn 

vị liên quan (trong đó bao gồm cơ quan, 

đơn vị nộp hồ sơ) 

13.  

Thủ tục đề nghị cấp chứng nhận 

đăng ký hoạt động tôn giáo cho 

tổ chức có địa bàn hoạt động ở 

một tỉnh 

1.000766.000.00.00.H06 
Tôn giáo 

Chính phủ 

Trong quá trình giải quyết có những nội 

dung cần phải làm việc, trao đổi trực tiếp 

với tổ chức, cá nhân tôn giáo; đi khảo sát 

thực tế để nắm tình hình. 

14.  
Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở 

của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc  

1.001797.000.00.00.H06 
Tôn giáo 

Chính phủ 

Trong quá trình giải quyết có những nội 

dung cần phải làm việc, trao đổi trực tiếp 

với tổ chức, cá nhân tôn giáo; đi khảo sát 

thực tế để nắm tình hình. 

15.  

Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn 

giáo tập trung của người nước 

ngoài cử trú hợp pháp tại Việt 

Nam 

1.001843.000.00.00.H06 
Tôn giáo 

Chính phủ 

Trong quá trình giải quyết có những nội 

dung cần phải làm việc, trao đổi trực tiếp 

với tổ chức, cá nhân tôn giáo; đi khảo sát 

thực tế để nắm tình hình. 

16.  

Thủ tục đề nghị giải thể tổ chức 

tôn giáo trực thuộc có địa bàn 

hoạt động ở một tỉnh theo quy 

định của hiến chương của tổ 

chức 

1.001550.000.00.00.H06 
Tôn giáo 

Chính phủ 

Trong quá trình giải quyết có những nội 

dung cần phải làm việc, trao đổi trực tiếp 

với tổ chức, cá nhân tôn giáo; đi khảo sát 

thực tế để nắm tình hình. 

17.  

Thủ tục đề nghị tự giải thể tổ 

chức tôn giáo có địa bàn hoạt 

động ở một tỉnh theo quy định 

của hiến chương 

2.000713.000.00.00.H06 
Tôn giáo 

Chính phủ 

Trong quá trình giải quyết có những nội 

dung cần phải làm việc, trao đổi trực tiếp 

với tổ chức, cá nhân tôn giáo; đi khảo sát 

thực tế để nắm tình hình. 

18.  
Thủ tục thẩm định thành lập đơn 

vị sự nghiệp công lập thuộc 
1.009319.000.00.00.H06 

Tổ chức - 

Biên chế 

Trong quá trình giải quyết cần phải lấy ý 

kiến, tổ chức họp trực tiếp với cơ quan, đơn 
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STT TÊN TTHC (DVCTT) 
MÃ SỐ TTHC 

(DVCTT) 
LĨNH VỰC 

LÝ DO KHÔNG CUNG CẤP DVCTT 

TOÀN TRÌNH 

thẩm quyền quyết định của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh 

vị liên quan (trong đó bao gồm cơ quan, 

đơn vị nộp hồ sơ) 

19.  

Thủ tục thẩm định tổ chức lại 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

thẩm quyền quyết định của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh 

1.009320.000.00.00.H06 
Tổ chức - 

Biên chế 

Trong quá trình giải quyết cần phải lấy ý 

kiến, tổ chức họp trực tiếp với cơ quan, đơn 

vị liên quan (trong đó bao gồm cơ quan, 

đơn vị nộp hồ sơ) 

20.  

Thủ tục thẩm định giải thể đơn 

vị sự nghiệp công lập thuộc 

thẩm quyền quyết định của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh 

1.009321.000.00.00.H06 
Tổ chức - 

Biên chế 

Trong quá trình giải quyết cần phải lấy ý 

kiến, tổ chức họp trực tiếp với cơ quan, đơn 

vị liên quan (trong đó bao gồm cơ quan, 

đơn vị nộp hồ sơ) 

21.  

Thủ tục hành chính về thẩm 

định điều chỉnh vị trí việc làm, 

điều chỉnh vị trí việc làm thuộc 

thẩm quyền quyết định của 

người đứng đầu Bộ, ngành, Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh 

1.009914.000.00.00.H06 
Tổ chức - 

Biên chế 

Trong quá trình giải quyết cần phải lấy ý 

kiến, tổ chức họp trực tiếp với cơ quan, đơn 

vị liên quan (trong đó bao gồm cơ quan, 

đơn vị nộp hồ sơ) 

22.  Thủ tục thi tuyển công chức 1.005384.000.00.00.H06 
Công chức, 

Viên chức 

Tổ chức, cá nhân phải lên cơ quan nhà nước 

để sát hạch 

23.  
Thủ tục tiếp nhận vào làm công 

chức 
1.005385.000.00.00.H06 

Công chức, 

Viên chức 

Tổ chức, cá nhân phải lên cơ quan nhà nước 

để sát hạch 

24.  
Thủ tục thi nâng ngạch công 

chức 
2.002157.000.00.00.H06 

Công chức, 

Viên chức 

Tổ chức, cá nhân phải lên cơ quan nhà nước 

để sát hạch; quá trình thi tuyển 02 vòng thi, 

phúc khảo, thẩm định kết quả của Hội đồng 

thi, … 

25.  
Thủ tục thẩm định thành lập 

thôn mới, thôn tổ dân phố 
2.000465.000.00.00.H06 

Chính quyền 

địa phương 

Trong quá trình giải quyết hồ sơ TTHC cần 

phải làm việc với tổ chức, cá nhân để xác 

minh thông tin theo yêu cầu của cơ quan 

cấp trên và cần phải lấy ý kiến, tổ chức họp 

trực tiếp với cơ quan, đơn vị liên quan 

(trong đó bao gồm cơ quan, đơn vị nộp hồ 

sơ) 
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b) Cấp huyện: 13 TTHC 

STT TÊN TTHC (DVCTT) 
MÃ SỐ TTHC 

(DVCTT) 
LĨNH VỰC 

LÝ DO KHÔNG CUNG CẤP DVCTT 

TOÀN TRÌNH 

1.  Thủ tục thành lập hội cấp huyện 1.003827.000.00.00.H06 
Tổ chức phi 

Chính phủ 

Trong quá trình giải quyết hồ sơ TTHC cần 

phải lấy ý kiến của cấp ủy cùng cấp; trường 

hợp cần thiết phải làm việc với tổ chức, cá 

nhân để xác minh, làm rõ thông tin 

2.  
Thủ tục phê duyệt điều lệ hội 

(cấp huyện) 
1.003807.000.00.00.H06 

Tổ chức phi 

Chính phủ 

Trong quá trình giải quyết hồ sơ TTHC cần 

phải lấy ý kiến của cấp ủy cùng cấp; trường 

hợp cần thiết phải làm việc với tổ chức, cá 

nhân để xác minh, làm rõ thông tin 

3.  
Thủ tục chia, tách; sát nhập; 

hợp nhất hội (cấp huyện) 
1.003783.000.00.00.H06 

Tổ chức phi 

Chính phủ 

Trong quá trình giải quyết hồ sơ TTHC cần 

phải lấy ý kiến của cấp ủy cùng cấp; trường 

hợp cần thiết phải làm việc với tổ chức, cá 

nhân để xác minh, làm rõ thông tin 

4.  Thủ tục đổi tên hội (cấp huyện) 1.003757.000.00.00.H06 
Tổ chức phi 

Chính phủ 

Trong quá trình giải quyết hồ sơ TTHC cần 

phải lấy ý kiến của cấp ủy cùng cấp; trường 

hợp cần thiết phải làm việc với tổ chức, cá 

nhân để xác minh, làm rõ thông tin 

5.  Thủ tục đổi tên quỹ cấp huyện 1.005203.000.00.00.H06 
Tổ chức phi 

Chính phủ 

Trong quá trình giải quyết hồ sơ TTHC cần 

phải lấy ý kiến của cấp ủy cùng cấp; trường 

hợp cần thiết phải làm việc với tổ chức, cá 

nhân để xác minh, làm rõ thông tin 

6.  Thủ tục xét tuyển công chức 2.002156.000.00.00.H06 
Công chức, 

Viên chức 

Tổ chức, cá nhân phải lên cơ quan nhà nước 

để sát hạch 

7.  

Thủ tục hành chính thẩm định 

tổ chức lại tổ chức hành chính 

thuộc thẩm quyền quyết định 

của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1.009335.000.00.00.H06 
Tổ chức - 

Biên chế 

Trong quá trình giải quyết cần phải lấy ý 

kiến, tổ chức họp trực tiếp với cơ quan, đơn 

vị liên quan (trong đó bao gồm cơ quan, đơn 

vị nộp hồ sơ). 

8.  

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội 

của tổ chức tôn giáo, tổ chức 

tôn giáo trực thuộc, tổ chức 

1.001212.000.00.00.H06 
Tôn giáo 

Chính phủ 

Trong quá trình giải quyết cần phải lấy ý 

kiến, tổ chức họp trực tiếp với cơ quan, đơn 
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STT TÊN TTHC (DVCTT) 
MÃ SỐ TTHC 

(DVCTT) 
LĨNH VỰC 

LÝ DO KHÔNG CUNG CẤP DVCTT 

TOÀN TRÌNH 

được cấp chứng nhận đăng ký 

hoạt động tôn giáo có địa bàn 

hoạt động ở một huyện 

vị liên quan (trong đó bao gồm cơ quan, đơn 

vị nộp hồ sơ). 

9.  

Thủ tục hành chính thẩm định 

thành lập tổ chức hành chính 

thuộc thẩm quyền quyết định 

của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1.011262.000.00.00.H06 
Tổ chức - 

Biên chế 

Trong quá trình giải quyết cần phải lấy ý 

kiến, tổ chức họp trực tiếp với cơ quan, đơn 

vị liên quan (trong đó bao gồm cơ quan, đơn 

vị nộp hồ sơ). 

10.  

Thủ tục hành chính thẩm định 

giải thể tổ chức hành chính 

thuộc thẩm quyền quyết định 

của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1.011263.000.00.00.H06 
Tổ chức - 

Biên chế 

Trong quá trình giải quyết cần phải lấy ý 

kiến, tổ chức họp trực tiếp với cơ quan, đơn 

vị liên quan (trong đó bao gồm cơ quan, đơn 

vị nộp hồ sơ). 

11.  

Thủ tục thẩm định thành lập 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

thẩm quyền quyết định của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện 

1.009322.000.00.00.H06 
Tổ chức - 

Biên chế 

Trong quá trình giải quyết cần phải lấy ý 

kiến, tổ chức họp trực tiếp với cơ quan, đơn 

vị liên quan (trong đó bao gồm cơ quan, đơn 

vị nộp hồ sơ). 

12.  

Thủ tục thẩm định tổ chức lại 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

thẩm quyền quyết định của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện 

1.009323.000.00.00.H06 
Tổ chức - 

Biên chế 

Trong quá trình giải quyết cần phải lấy ý 

kiến, tổ chức họp trực tiếp với cơ quan, đơn 

vị liên quan (trong đó bao gồm cơ quan, đơn 

vị nộp hồ sơ). 

13.  

Thủ tục thẩm định giải thể đơn 

vị sự nghiệp công lập thuộc 

thẩm quyền quyết định của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện 

1.009324.000.00.00.H06 
Tổ chức - 

Biên chế 

Trong quá trình giải quyết cần phải lấy ý 

kiến, tổ chức họp trực tiếp với cơ quan, đơn 

vị liên quan (trong đó bao gồm cơ quan, đơn 

vị nộp hồ sơ). 
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